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ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                        Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                    (((((((( 

Số :      03     / BC  - UB                               Quy Nhơn, ngày   22  tháng  01  năm 2003
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện việc đăng ký kết hôn có nhân tố nước 

ngoài tại tỉnh Bình Định từ năm 1995 đến năm 2002 

((((((((((
Thực hiện Công văn số 1356/TP-HT ngày 11/12/2002 của Bộ Tư pháp về vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú trong tỉnh với người nước ngoài từ năm 1995 đến năm 2002, kết quả như sau:

1- Kết quả thực hiện việc đăng ký kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định (từ năm 1995 đến 2002):

Những năm gần đây, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại tỉnh Bình Định ngày càng tăng. Từ năm 1995 đến năm 2002, UBND tỉnh đã giải quyết 640 trường hợp công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Bình Định kết hôn với người nước ngoài, cụ thể ở các quốc gia khác nhau như sau:

- Hoa Kỳ       :  347 trường hợp, chiếm tỷ lệ 54%

- úc                :   66 trường hợp; chiếm tỷ lệ 10,3%

- Nhật            :   39 trường hợp; chiếm tỷ lệ 6%

- Canada        :   34 trường hợp; chiếm tỷ lệ 5,3%

- Đài Loan     :   40 trường hợp; chiếm tỷ lệ 6,25%

- Anh             :   12 trường hợp; chiếm tỷ lệ 1%

- Pháp            :   13 trường hợp; chiếm tỷ lệ 2%

- Đức             :   28 trường hợp; chiếm tỷ lệ 4,37%

- Nauy           :   32 trường hợp; chiếm tỷ lệ 5%

- Hà Lan        :   02 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,3%

- Séc               :   01 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,15%

- Hàn Quốc    :    09 trường hợp; chiếm tỷ lệ 1,4%

- Phần Lan      :   01 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,15%

- Bỉ                 :    05 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,78%

- Đan Mạch    :    03 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,46%

- Hồng Kông  :    02 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,3%

- Thuỵ Điển    :    03 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,46%

- áo                 :     01 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,15%

- Ailen            :     01 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,15%

- Newzelen     :     01 trường hợp; chiếm tỷ lệ 0,15%

Số lượng việc đăng ký kết hôn trong các năm như sau:

- Năm 1995: 59 trường hợp; chiếm tỷ lệ 9,21%

- Năm 1996: 56 trường hợp; chiếm tỷ lệ 8,75%

- Năm 1997: 69 trường hợp; chiếm tỷ lệ 10,78%

- Năm 1998: 77 trường hợp; chiếm tỷ lệ 12,03%

- Năm 1999: 88 trường hợp; chiếm tỷ lệ 13,28%

- Năm 2000: 104 trường hợp; chiếm tỷ lệ 16,25%

- Năm 2001: 98 trường hợp; chiếm tỷ lệ 15,31%

- Năm 2002: 92 trường hợp; chiếm tỷ lệ 14,37%

2- Đánh giá, nhận xét chung về việc đăng ký kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định (từ năm 1995 đến 2002):

Việc đăng ký kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định từ năm 1995 đến nay nổi lên một số điểm cơ bản như sau:

- Số lượng người nước ngoài về kết hôn với công dân Việt Nam tại tỉnh Bình Định rất ít. Số lượng 65 người, chiếm tỷ lệ 10,15%.

- Hầu hết người nước ngoài kết hôn với phụ nữ Việt Nam thường trú tại tỉnh Bình Định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch gốc Việt Nam, hiện đang làm ăn, sinh sống tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, một số người đã nhập quốc tịch nước nơi họ thường trú. Số lượng người có quốc tịch gốc ở nước ngoài kết hôn tại tỉnh Bình Định rất ít. Cụ thể như sau:

* Từ năm 1995 đến năm 2002:

- Phụ nữ Việt Nam thường trú tại tỉnh Bình Định kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 496 trường hợp, chiếm tỷ lệ 77,5%.

Cụ thể ở các quốc gia như sau:

+ Hoa Kỳ   : 302 trường hợp

+ úc            :   52 trường hợp 

+ Nhật        :   26 trường hợp

+ Canada    :   30 trường hợp

+ Anh         :   11 trường hợp

+ Pháp        :   09 trường hợp

+ Đức         :   25 trường hợp

+ Nauy       :   26 trường hợp

+ Hà Lan    :   01 trường hợp

+ Séc          :   01 trường hợp

+ Phần Lan :  01 trường hợp

+ Đan Mạch:  03 trường hợp

+ Thuỵ Điển: 03 trường hợp

+ áo            :   01 trường hợp

+ Ailen       :   01 trường hợp

Số lượng phụ nữ Việt Nam thường trú tại tỉnh Bình Định kết hôn với người gốc nước ngoài là: 78 trường hợp, chiếm tỷ lệ 12,18 %. Nhiều nhất tập trung ở các nước:

+ Đài Loan:  40 trường hợp

+ Hoa Kỳ  :  12 trường hợp

+ Hàn Quốc: 09 trường hợp

+ Nhật        : 05 trường hợp

+ Pháp        : 04 trường hợp

Còn lại rải rác ở các quốc gia khác nhau đó là:

+ úc        : 01 trường hợp

+ Canada: 01 trường hợp

+ Đức     : 01 trường hợp

+ Nauy   : 01 trường hợp

+ Hà Lan: 01 trường hợp

+ Bỉ         : 01 trường hợp

+ Hồng Kông: 02 trường hợp

* Về tình trạng kết hôn:

Triong việc kết hôn với người nước ngoài, hầu hết phụ nữ Việt Nam thường trú tại tỉnh Bình Định đăng ký kết hôn lần thứ nhất. Có 40 trường hợp kết hôn lần thứ hai, chiếm tỷ lệ: 6,25%.

- Từ khi thực hiện Nghị định 184/CP ngày 30/11/1994 đến cuối năm 2002, tất cả các hồ sơ kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định đều được chuyển qua Công an tỉnh thẩm tra về mặt an ninh. Qua kết quả thẩm tra của Công an thì chưa phát hiện có trường hợp nào đương sự có trở ngại về mặt an ninh chính trị tại địa phương.

- Cũng trong thời gian trên, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh Bình Định ký quyết định này huỷ bỏ giấy chứng nhận kết hôn14 trường hợp. Trong đó có 11 trường hợp do chính đương sự có đơn đề nghị huỷ bỏ. Chủ yếu dó các nguyên nhân sau:

+ Một số trường hợp đương sự chỉ quen biết nhau qua mai mối thư từ đã vội vã nộp hồ sơ xin kết hôn. trong thời gian chờ nhận giấy chứng nhận kết hôn họ cảm thấy không phù hợp và quyết định xin huỷ bỏ hồ sơ, không nhận giấy chứng nhận kết hôn.

+ Hầu hết những trường hợp xin huỷ bỏ hồ sơ kết hôn đều rơi vào những cặp khi làm thủ tục kết hôn với nhau chưa có kịp thời gian tiếp xúc, chưa hiểu biết nhau về lối sống, hoàn cảnh nhân thân. vì vậy đến khi thời hạn làm thủ tục sắp xong, người ở nước ngoài thường lấy lý do công việc, hoặc hết thời hạn nghỉ phép rồi vội vã về nước, không quay lại nhận giấy chứng nhận kết hôn.

+ Mặt khác trong ý thức của bậc cha mẹ, một số người do ham tiền chưa nhận thức đầy đủ đã buột con em mình lấy người nước ngoài, không cần tính đến hậu quả cuộc sống con em mình có hạnh phúc hay không?

Những trường hợp này các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ rất khó nhận biết được vì khi đến nộp hồ sơ, đương sự luôn khẳng định họ tự nguyện và xin được kết hôn. Chỉ khi bị lừa, sự việc vỡ lở họ mới chịu thú nhận sự việc.

- Ngoài ra còn có 03 trường hợp UBND tỉnh ra quyết định huỷ bỏ vì lý do đương sự đã nộp hồ sơ kết hôn tại Sở Tư pháp, sau đó lại làm hồ sơ đi đính hôn và họ xuất cảnh theo diện đính hôn, bỏ hồ sơ không đến nhận.

* Về tình trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng là người Đài Loan:

- ở tỉnh Bình Định từ năm 1995 đến năm 2002 có 40 trường hợp người Đài Loan xin kết hôn với công dân Việt Nam. Cả 40 trường hợp quốc tịch Đài Loan xin kết hôn đều là nam giới.

- Về tình trạng kết hôn:

Có 31 trường hợp người Đài Loan kết hôn lần thứ nhất, còn lại 9 trường hợp là kết hôn lần thứ hai.

Qua thụ lý hồ sơ kết hôn giữa người Đài Loan với công dân Việt Nam tại tỉnh Bình Định nhận thấy:

+ Những trường hợp người Đài Loan xin kết hôn từ năm 1995 đến nay đều đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn và cấm kết hôn.

+ Chưa phát hiện và chưa thấy biểu hiện gì về mua bán ép buộc phụ nữa Việt Nam tại tỉnh Bình Định kết hôn người Đài Loan.

* Về quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định:

- Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 184/CP ngày 30/11/1994 đến nay, nhìn chung việc giải quyết hồ sơ kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định đã có những chuyển biến tích cực, cải tiến lớn trong lề lối làm việc, ngày càng đi vào nề nếp theo một trình tự, thủ tục thống nhất.

- Có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng: Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trong việc giải quyết hồ sơ. Từ khâu tiếp nhận, thẩm tra xác minh đến trình UBND tỉnh ký được thực hiện nhiêm túc, chặt chẽ theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Nhờ vậy đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai sót, tiêu cực trong công tác đăng ký hộ tịch có nhân tố nước ngoài.

- UBND tỉnh Bình Định luôn quan tâm và có ý kiến chỉ đạo kịp thời đến công tác này. UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3917/QĐ-UB ngày 20/12/1997 về việc ban hành quy trình về tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ hộ tịch tại Sở Tư pháp Bình Định trong đó rút ngắn thời gian quyết định hố sơ kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh xuống còn 22 ngày. Nhờ vậy đã rút ngắn thời gian, giảm bớt phiền hà giải quyết nhanh chóng nhu cầu về hộ tịch tại tỉnh.

Bên cạnh ưu điểm đạt được, việc kết hôn có nhân tố nước ngoài tại tỉnh Bình Định cũng còn những thiếu sót, hạn chế nhất định: Trong thực tế giải quyết đã nảy sinh nhiều vấn đề mới, phực tạp mà chưa được các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể dẫn đến một số trường hợp, nhận thức của các cơ quan liên quan chưa đồng nhất. Vì vậy phải gửi công văn xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ nên có trường hợp chưa giải quyết kịp thời, đương sự phải bỏ hồ sơ.

Trên đây là tình hình kết hôn giữa người nước ngoài với công dân Việt Nam thường trú tại Bình Định từ năm 1995 đến năm 2002, UBND tỉnh Bình Định gửi báo cáo lên Bộ Tư pháp tổng hợp, theo dõi tình hình chung./.

                        TM-CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
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             ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                         độc lập - tự do - hạnh phúc
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                  SỞ TƯ PHÁP                                

THỐNG KÊ

SỐ LIỆU CÔNG DÂN VIỆT NAM KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

năm 1995 đến năm 2002 

                                                               Quy Nhơn, ngày   22  tháng  01  năm 2003
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